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XXIII. HÓA SINH
	TT
	STT theo TT43
	DANH MỤC KỸ THUẬT
	PHÂN TUYẾN KỸ THUẬT

	
	
	
	A
	B
	C
	D

	
	
	A. MÁU 
	
	
	
	

	1. 
	1
	Đo hoạt độ ACP (Phosphatase Acid)
	x
	
	
	


	2. 
	2
	Định lượng ACTH (Adrenocorticotropic hormone)
	x
	
	
	

	3. 
	4
	Định lư​ợng ADH (Anti Diuretic Hormone)
	x
	
	
	

	4. 
	5
	Định lượng Adiponectin
	x
	
	
	

	5. 
	6
	Định lư​ợng Aldosteron
	x
	
	
	

	6. 
	8
	Định lượng Alpha1 Antitrypsin
	x
	
	
	

	7. 
	22
	Định lượng β2 microglobulin
	x
	
	
	

	8. 
	37
	Định lượng Carbamazepin
	x
	
	
	

	9. 
	53
	Định lượng Cyclosphorin
	x
	
	
	

	10. 
	54
	Định lượng D-Dimer
	x
	
	
	

	11. 
	56
	Định lượng Digoxin
	x
	
	
	

	12. 
	57
	Định lượng Digitoxin
	x
	
	
	

	13. 
	71
	Định lượng Gastrin
	x
	
	
	

	14. 
	73
	Định lượng GH (Growth Hormone)
	x
	
	
	

	15. 
	79
	Định lượng Gentamicin
	x
	
	
	

	16. 
	81
	Định lượng HBsAg (HBsAg Quantitative) ( CMIA / ECLIA)
	x
	
	
	

	17. 
	99
	Điện di Isozym – LDH
	x
	
	
	

	18. 
	101
	Định lượng Kappa 
	x
	
	
	

	19. 
	105
	Định lượng Lambda
	x
	
	
	

	20. 
	108
	Điện di LDL/HDL Cholesterol
	x
	
	
	

	21. 
	113
	Điện di Lipoprotein
	x
	
	
	

	22. 
	122
	Đo hoạt độ P-Amylase
	x
	
	
	

	23. 
	123
	Định lượng PAPP-A
	x
	
	
	

	24. 
	126
	Định lượng Phenobarbital
	x
	
	
	

	25. 
	127
	Định lượng Phenytoin
	x
	
	
	

	26. 
	136
	Định lượng Protein S100
	x
	
	
	

	27. 
	144
	Định lượng SCC (Squamous cell carcinoma antigen)
	x
	
	
	

	28. 
	149
	Định lượng s TfR (Solube transferin receptor) 
	x
	
	
	

	29. 
	155
	Định lượng Theophylline
	x
	
	
	

	
	
	B. NƯỚC TIỂU
	
	
	
	

	30. 
	182
	Định lượng Cocaine
	x
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